
STT MÃ SỐ HỌC SINH MÃ NGHỀ HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH GIỚI TÍNH Ghi chú

1 24QTM1.001 QTM Phan Minh Trí 18/10/2006 Tp. HCM Nam

2 24QTM1.002 QTM Nguyễn Hữu Vinh 11/11/1996 Tp. HCM Nam

3 24QTM2.001 QTM Nguyễn Ngọc Việt Anh 15/7/2009 Tp. HCM Nam

4 24QTM2.002 QTM Nguyễn Tuấn Anh 17/8/2008 An Giang Nam

5 24QTM2.003 QTM Trịnh Gia Bảo 4/6/2009 Tp. HCM Nam

6 24QTM2.004 QTM Nguyễn Khang Duy 11/6/2009 Tp. HCM Nam

7 24QTM2.005 QTM Giang Tiến Đạt 28/2/2008 Tp. HCM Nam

8 24QTM2.006 QTM Nguyễn Quốc Đạt 29/8/2009 Tp. HCM Nam

9 24QTM2.007 QTM Hoàng Minh Đức 30/12/2005 Đăk Lăk Nam

10 24QTM2.008 QTM Ngô Thị Xuân Hạnh 1/2/2009 Tp. HCM Nữ

11 24QTM2.009 QTM Diệp Văn Vỹ Hào 21/9/2009 Tp. HCM Nam

12 24QTM2.010 QTM Châu Vĩ Hào 16/7/2009 Tp. HCM Nam

13 24QTM2.011 QTM Phạm Công Hiếu 29/5/2009 Tp. HCM Nam

14 24QTM2.012 QTM Đinh Thiên Hoàng 25/2/2009 Tp. HCM Nam

15 24QTM2.013 QTM Ngô Văn Hùng 2/3/2008 Tp. HCM Nam

16 24QTM2.014 QTM Nguyễn Phan Nhật Huy 22/6/2009 Tp. HCM Nam

17 24QTM2.015 QTM Nguyễn Lê Gia Huy 15/3/2009 Tp. HCM Nam

18 24QTM2.016 QTM Trương Gia Huy 22/5/2009 Tp. HCM Nam

19 24QTM2.017 QTM Hồ Lâm Nhựt Huy 20/11/2008 Tp. HCM Nam

20 24QTM2.018 QTM Lâm Quốc Huy 10/3/2009 Đồng Tháp Nam

21 24QTM2.019 QTM Ngô Gia Huy 11/6/2008 Tp. HCM Nam

22 24QTM2.020 QTM Bùi Khánh Hưng 6/2/2009 Tp. HCM Nam

23 24QTM2.021 QTM Lý Tuấn Kiệt 2/10/2009 Tp. HCM Nam

24 24QTM2.022 QTM Mai Lý Khải 1/12/2009 Tp. HCM Nam

25 24QTM2.023 QTM Dương Hào Khang 3/7/2009 Tp. HCM Nam

26 24QTM2.024 QTM Nguyễn Ngô Gia Khang 16/4/2009 Tp. HCM Nam

27 24QTM2.025 QTM La Gia Khánh 23/11/2009 Tp. HCM Nam

28 24QTM2.026 QTM Trần Minh Khôi 9/5/2008 Tp. HCM Nam

29 24QTM2.027 QTM Huỳnh Phi Lân 9/9/2009 Tp. HCM Nam

30 24QTM2.028 QTM Huỳnh Võ Phi Long 28/10/2009 Tp. HCM Nam

31 24QTM2.029 QTM Lý Thiện Long 30/8/2009 Tp. HCM Nam

32 24QTM2.030 QTM Phạm Ngọc Quang Minh 7/3/2009 Tp. HCM Nam

33 24QTM2.031 QTM Bùi Huệ Nghi 26/9/2009 Tp. HCM Nữ

34 24QTM2.032 QTM Tăng Gia Nguyên 16/7/2009 Trà Vinh Nam

35 24QTM2.033 QTM Nguyễn Vũ Minh Nguyệt 15/7/2009 Tp. HCM Nữ

36 24QTM2.034 QTM Nguyễn Trọng Nhân 19/9/2009 Tp. HCM Nam

37 24QTM2.035 QTM Trương Chí Phát 26/11/2009 Tp. HCM Nam

38 24QTM2.036 QTM Đỗ Tấn Phong 10/4/2009 Tp. HCM Nam

39 24QTM2.037 QTM Trần Quí Thiên Phú 23/11/2009 Tp. HCM Nam

40 24QTM2.038 QTM Trần Hoàng Phúc 18/5/2009 Tp. HCM Nam

41 24QTM2.039 QTM Trần Hoàng Gia Phúc 14/1/2009 Tp. HCM Nam

42 24QTM2.040 QTM Trương Vĩnh Phúc 10/2/2009 Tp. HCM Nam

43 24QTM2.041 QTM Võ Hoàng Thiên Phúc 13/6/2009 Tp. HCM Nam

44 24QTM2.042 QTM Nguyễn Thanh Quang 10/5/2009 Tp. HCM Nam

45 24QTM2.043 QTM Dương Mỹ Quân 19/2/2009 Tp. HCM Nữ

46 24QTM2.044 QTM Đặng Hoàng Sang 25/2/2009 Tp. HCM Nam

47 24QTM2.045 QTM Bùi Trần Quốc Toàn 5/4/2009 Bà Rịa Vũng Tàu Nam

48 24QTM2.046 QTM Vương Nguyễn Chánh Tôn 15/5/2009 Tp. HCM Nam

49 24QTM2.047 QTM Nguyễn Tuấn Tú 14/9/2009 Tp. HCM Nam

50 24QTM2.048 QTM Vi Cẩm Tú 21/6/2009 Tp. HCM Nữ

51 24QTM2.049 QTM Lâm Gia Tử 15/10/2008 Tp. HCM Nam

52 24QTM2.050 QTM Trần Ngọc Thành 25/8/2007 Tp. HCM Nam

53 24QTM2.051 QTM Nguyễn Phúc Thành 16/7/2009 Tp. HCM Nam

54 24QTM2.052 QTM Trương Thắng 13/3/2009 Tp. HCM Nam

55 24QTM2.053 QTM Trần Phúc Thịnh 7/3/2009 An Giang Nam

56 24QTM2.054 QTM Vũ Minh Thư 1/8/2009 Tp. HCM Nữ

57 24QTM2.055 QTM Trần Thị Diễm Trinh 24/2/2009 Tp. HCM Nữ

58 24QTM2.056 QTM Huỳnh Lượng Trình 5/3/2009 Tp. HCM Nam

59 24QTM2.057 QTM Phan Bảo Thế Vinh 14/12/2009 Tp. HCM Nam

60 24QTM2.058 QTM Trần Quang Vinh 18/11/2009 Tp. HCM Nam

61 24QTM2.059 QTM Tất Sở Yến 14/11/2009 Tp. HCM Nữ

62 24QTM2.060 QTM Lý Ngọc Hiếu 26/3/1995 Tp. HCM Nam

63 24QTM2.061 QTM Võ Nhĩ Kha 29/12/2007 Tp. HCM Nam

DANH SÁCH HỌC SINH KHÓA 24K18 QUẢN TRỊ MẠNG (QTM)


